KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP GẤU TRÚC
THÁNG 1/2025
TUẦN 1 (Ngày 6/1/2025 => 10/1/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện: không ăn đồ ăn lạnh, cứng có hại cho răng.  
- Trò chuyện: tập trẻ cầm đồ vật mà người lớn đưa bằng hai tay, nói cảm ơn.
- Trò chuyện: Nhà con nuôi con vật gì? Con thương con vật nào nhất.
- Trò chuyện: Con thích ăn trái cây nào? 
- Nghe các bài hát trẻ đã học.


	THỂ DỤC SÁNG
	- Tay: Qủa đâu, quả đây: cầm quả giơ ra trước, giấu sau lưng. (2 lần 4 nhịp)
- Bụng: Nhặt quả bỏ vào giỏ: cúi người về trước nhặt quả. (2 lần 4 nhip)
- Chân: Gieo hạt: ngồi xổm gieo hạt rồi đứng lên. (3 lần 4 nhịp)
- Bật: Bật lên hái quả. (1 lần 4 nhịp)


	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Nhận biết: 
Nhận biết hình tam giác.
	Nội dung 1:
- Thể chất: 
Tung bắt bóng với cô trong khoảng cách 1m.

	Nội dung 1:
Kể chuyện: 
Thỏ con ăn gì?

	Nội dung 1:
HĐVĐV: 
Xếp chuồng.
	Nội dung 1:
Âm nhạc: Hát “Con chim hót trên cành cây”.


	
	Nội dung 2:
+ Tập kỹ năng nhón nhặt đồ vật bằng hai ngón tay.
	Nội dung 2:
+ Tập trẻ kỹ năng leo lên xuống bậc thang.
	Nội dung 2:
+ Ôn nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông, tam giác.
	Nội dung 2:
+ Làm bài tập khoa học trang 16: Tết và mùa xuân.

	Nội dung 2:
+ Ôn xếp chuồng, ao cá.


	CHƠI
TRONG LỚP
	* Góc NBTN:
 - Tập nói quả dưa hấu.
 - Chọn đúng hình các loại quả và gọi tên.
* Góc âm nhạc:
 - Nghe hát và vận động theo các bài hát quen thuộc.
* Góc đọc sách:
 - Xem tranh ảnh các loại quả.
 *Góc NBPB:
- NBPB: Hình tròn, hinh vuông, tam giác theo màu.
- Cắm hoa vào lọ theo màu.
* Góc chơi tập:
- Trò chơi giặt khăn, phơi khăn. 


	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Chơi vận động: Bắt chuồn chuồn. 
- Trò chơi dân gian: Cặp kè
- Chơi tự do và củng cố kỹ năng vận động: bò qua vật cản, bật tại chổ chạm vào vật treo trên đầu.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ biết ăn các loại thức ăn khác nhau. Nhắc nhở trẻ nhặt cơm rơi vào dĩa.
- Nhắc nhở trẻ nhai kỹ rồi nuốt thức ăn, tránh bị hóc sặc.
- Nhận biết một số trái cây quen thuộc, biết bộ phận ăn được và không ăn được, mùi vị, cách ăn trái cây.
- Nhắc trẻ tự xúc cơm ăn, ngồi ngay ngắn khi ăn.
- Ngồi vào bàn ăn không đùa giỡn tránh đổ thức ăn vào người, không gác chân lên ghế khi ngồi ăn.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Giáo dục trẻ chơi cạnh bạn, không cấu bạn.   
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3, 4 tiếng: Chú gà con, con cua, gọi nghé...

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3, 4 tiếng: Chú gà con, con cua, gọi nghé...
	- Nhận ra vật qua sờ, nghe mà không nhìn.

	- Hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát, bản nhạc quen thuộc: Con chim non, Chú mèo, một con vịt.

	- Hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát, bản nhạc Quen thuộc.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP GẤU TRÚC
THÁNG 1/2024
TUẦN 2 (Ngày 13/1/2025 => 17/1/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện: + Cảm ơn khi được giúp đỡ.
                      + Xin lỗi khi mình mắc lỗi.
- Nghe âm thanh và đoán xem tiếng gì?
- Nghe và đoán các loại âm thanh của nhạc cụ khác nhau.
- Trò chuyện: Nhìn và đoán xem bạn mình đang vui hay buồn? hỏi thăm bạn, an ủi nếu bạn buồn.


	THỂ DỤC SÁNG
	- Tay: đưa hai tay ra trước, nắm lấy tai, lắc lư đầu (3 lần, 4 nhịp)
- Bụng: đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo, lắc lư cái mình (3 lần, 4 nhịp)
- Chân: cây thấp - ngồi xuống, cây cao - đứng lên (3 lần, 4 nhịp)
- Bật: bật cao (2 lần 4 nhịp)

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
NBTN:
 Qủa dưa hấu.

	Nội dung 1:
Thể chất: Tung bắt bóng với cô trong khoảng cách 1m.
	Nội dung 1:
Kể chuyện: 
Thỏ con ăn gì?

	Nội dung 1:
NBPB: To – nhỏ.


	Nội dung 1:
Tạo hình: 
Vẽ đường đi.


	
	Nội dung 2:
- Làm bài tập khoa học trang 11, 12: Nối các loại quả và các loại nước ép.

	Nội dung 2:
- Nghe và học thuộc lời bài hát: Chú mèo là bạn em.
- Bắt chước các động tác mô phỏng chú mèo.	

	Nội dung 2:
- Bài tập: in hoa đào, hoa mai (Trang 12)
- Làm thiệp tết: Màu nước, bút màu, dán hoa...

	Nội dung 2:
- Bài tập toán hình tròn, hình vuông (Trang 4, 5, 6)

	Nội dung 2:
-  Xâu vòng: chọn hạt có dạng tròn và xâu thành vòng tặng búp bê.


	CHƠI
TRONG LỚP
	* Góc NBPB:
- NBPB: Hình tròn, hinh vuông, tam giác theo màu.
- Cắm hoa vào lọ theo màu.
* Góc chơi tập:
- Trò chơi giặt khăn, phơi khăn. 
* Góc HĐĐV:
- Xếp chuồng, xếp ao cá.
- Xâu hạt xen kẻ (to - nhỏ)
- Ghép tranh gỗ, lồng hộp.


	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Trò chơi vận động: làm theo tín hiệu.
- Trò chơi dân gian: Úp lá khoai.
- Chơi tự do và củng cố kỹ năng vận động: Đi trên ván dốc có mang vật trên tay, bò chui qua cổng có mang vật trên lưng.


	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ biết gọi cô hoặc nói lên nhu cầu của mình: con muốn ăn thêm, con muốn uống nước, con mắc đi vệ sinh.
- Giáo dục: tránh xa vật dụng nguy hiểm: ấm sữa nóng, ly sữa nóng, chén còn nóng không được chạm vào.
- Tự lấy gối ngủ. Biết vị trí ngủ của bạn trai bạn gái.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.

	- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.

	- Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, hiện tượng gần gũi trong cuộc sống: tiếng gõ cửa, chuông điện thoại.

	- Chơi trò chơi nhận ra cảm xúc của mình và người khác: vui, buồn, sợ hãi.

	- Đọc dồng dao cùng cô “Chú cuội ”





[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP GẤU TRÚC
THÁNG 1/2025
TUẦN 3 (Ngày 20/1/2025 => 22/1/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	
THỨ TƯ


	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện: Nhìn và đoán xem bạn mình đang vui hay buồn? hỏi thăm bạn, an ủi nếu bạn buồn 
- Nghe và đoán các loại âm thanh của nhạc cụ khác nhau.
- Nghe âm thanh và đoán xem tiếng gì?


	THỂ DỤC SÁNG
	- Tay: Qủa đâu, quả đây: cầm quả giơ ra trước, giấu sau lưng (2 lần 4 nhịp)
- Bụng: Nhặt quả bỏ vào giỏ: cúi người về trước nhặt quả (2 lần 4 nhip)
- Chân: Gieo hạt: ngồi xổm gieo hạt rồi đứng lên (3 lần 4 nhịp)
- Bật: Bật lên hái quả (1 lần 4 nhịp)


	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
VĐTN: 
Con chuột nhắt
Nghe hát: Chú mèo là bạn em
	Nội dung 1:
Thể chất: 
Đi theo hướng thẳng có mang vật trên đầu
	Nội dung 1:
Kể truyện:
 Sinh nhật của Thỏ con.

	

	
	Nội dung 2:
- Rèn kỹ năng tự cởi quần khi dơ:

	Nội dung 2:
- Bài tập: in hoa đào, hoa mai (Trang 12)
- Làm thiệp tết: Màu nước, bút màu, dán hoa...
	Nội dung 2:
- Bài tập in hoa hướng dương (Trang 13)

	

	CHƠI
TRONG LỚP
	* Góc chơi tập:	
        - Trò chơi giặt khăn, phơi khăn. 
* Góc HĐĐV:
- Xếp chuồng, xếp ao cá.
- Xâu hạt xen kẻ (to - nhỏ)
- Ghép tranh gỗ, lồng hộp.
* Góc tạo hình:
- Tô màu tranh quả cam, dưa hấu.
- Nặn carốt, quả cam.
- Ịn nhụy hoa bằng màu nước.


	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Trò chơi vận động: làm theo tín hiệu
- Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành.
- Chơi tự do và củng cố kỹ năng vận động: Đi có mang vật trên đầu, đi thăng bằng trên ván dốc.


	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Phụ giúp cô xếp nệm, gối sau khi ngủ dậy.
- Tự lấy gối ngủ. Biết vị trí ngủ của bạn trai bạn gái.
- Giáo dục: tránh xa vật dụng nguy hiểm: ấm sữa nóng, ly sữa nóng, chén còn nóng không được chạm vào


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Tập nói câu đơn, câu 5 – 7 tiếng có 1 các từ thông dụng chỉ: hoạt động, đặc điểm, sự quen thuộc.

	- Chơi trò chơi nhận ra cảm xúc của mình và người khác: vui, buồn, sợ hãi


	- Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, hiện tượng gần gũi trong cuộc sống: tiếng gõ cửa, chuông điện thoại 










